	TRƯỜNG TH PHƯỚC VĨNH B

Lớp: 5A…..
Họ và tên:………………………


	Thứ ba, ngày 12 tháng  5 năm 2015

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: Toán – Lớp Năm
Thời gian: 40 phút


	Điểm


	Lời nhận xét
	Giám khảo ký
	Giám thị ký



PHẦN I: Trắc nghiệm
    
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng của các bài tập sau:
Bài 1: a) Chữ số 9 trong số 79,003 thuộc hàng nào? 

        
   A. Hàng đơn vị            B. Hàng trăm         C.  Hàng phần trăm    D.  Hàng phần nghìn   



b) Chữ số 5 trong số thập phân 16,574 có giá trị là:
         
   A. 
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                     B.
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                  C. 
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                        D. 5
c) Phân số 
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 viết dưới dạng  số thập phân là: 

        
A. 3,4                        B. 4,3                    C.  0,57                    D. 0,75

d) 3hm2 125m2 = …….. ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:                                               

               A. 3,125ha                 B. 30,125ha          C. 3,0125 m2            D. 3,0125 ha

           e) 1giờ 15 phút = ………   giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
                A. 1,25 giờ                B. 1,2 giờ             C. 1,5 giờ                 D. 1,15 giờ
                                                                
Bài 2: a) Lớp học có 45 học sinh, trong đó số nữ chiếm 60%. Vậy học sinh nữ lớp đó là: 
               A. 37 em                    B. 27em                C. 47 em                              D. 270 em
b) Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 dm, chiều rộng 2,3 dm, chiều cao 4 dm. Thể tích của cái hộp đó là bao nhiêu?


      A. 10 dm3                    B. 9,2 dm3                C. 5,17 dm3  

D. 23dm3
c) Một ô tô đi từ Phú Giáo đến thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 60km/giờ, ô tô đi trong 1 giờ 12 phút. Vậy quãng đường từ Phú Giáo đến thành phồ Hồ Chí Minh là: 

               A. 65km                     B. 70km                C. 72 km                   D. 75 km 
d) Diện tích phần tô màu của hình vuông ABCD là :

      A. 7,74cm2                  B. 36cm2              


     C. 26,28cm2                D. 28,26cm2                

                       
PHẦN II: Tự luận
1. Đặt tính rồi tính:

a) 0,12 x 2,15          b) 8,216 : 5,2        c) 5 giờ 52 phút - 1 giờ 25 phút        d) 24 giờ 45 phút : 3
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2. Tìm y:
a) y x 1,4 = 2,8 x 1,5 

                             b) (y - 2,7) - 3,3 =  9
	………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………....
	………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………....


3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 24,6m, đáy bé bằng 
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 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc?
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---Hết---
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	ĐÁP ÁN

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN: Toán – Lớp Năm


PHẦN I: Trắc nghiệm
Mỗi bài đúng 0,5 điểm. Riêng bài 2 (d) 1 điểm.

	Bài 1:
	a-A
	b-C
	c-D
	d-D
	e-A

	Bài 2:
	a-B
	b-D
	c-C
	d-A
	


PHẦN II: Tự luận
1. (1 điểm). Mỗi bài đúng 0,25 điểm

a) 0,258       


b) 1,58

  
c) 4 giờ 27 phút 

d) 8 giờ 15 phút
2. (2 điểm) Mỗi bài đúng 0,5 điểm
a) y x 1,4 = 2,8 x 1,5 


      y x 1,4 = 4,2
  0,5đ
                y =  4,2 : 1,4

                y = 3
0,5đ

b) (y - 2,7) - 3,3 =  9

               y - 2,7 =  9 + 3,3

               y - 2,7 =  12,3
0,5đ
                       X = 12,3 + 2,7

                       X = 15
0,5đ
3. (2 điểm)







Giải
                                                   Đáy bé của thửa ruộng là:

      24,6 x 
[image: image6.wmf]3

2

 = 16,4 (m)

                                                   Chiều cao của thửa ruộng là:

                   (24,6 + 16,4) : 2  = 20,5 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

                                   (24,6 + 16,4) x 20,5 : 2 = 420,25 (m2)

                                                   Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:

420,25 : 100 x 70  = 294,175 (kg) = 2,94175 tạ.
Đáp số: 2,94175 tạ
- Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0,5điểm. Đúng lời giải, sai phép tính được 0,25điểm. 
- Sai bước trên không tính bước dưới. 

- Nếu học sinh đặt lời giải khác hoặc có cách giải khác đúng vẫn cho trọn điểm.
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